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ỦY BAN NHÂN DÂN TP. BIÊN HÒA 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:                /KH-PGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Biên Hòa, ngày    tháng 9 năm 2024 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số  

và thống kê giáo dục năm học 2024-2025 

  

 Căn cứ Kế hoạch 3521/KH-SGDĐT ngày 20 tháng 8 năm 2024 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi 

số và thống kê giáo dục năm học 2024-2025; Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

Biên Hòa xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, 

chuyển đổi số và thống kê giáo dục năm học 2024-2025 của ngành Giáo dục Biên Hòa 

cụ thể như sau: 

I. NHIỆM VỤ CHUNG 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Tăng cường ứng dụng 

công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 

2025, định hướng đến năm 2030” và Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân 

cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 

2022 - 2025”. Cập nhật hoàn thiện, chính xác số liệu trên cơ sở dữ liệu ngành 

tỉnh Đồng Nai, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc nhằm nâng cao tiện ích và 

hiệu quả cho công tác quản lý giáo dục; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng 

cường thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và bộ phận một 

cửa, một cửa liên thông, liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; triển khai 

học bạ số theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, xây dựng cơ sở dữ liệu 

văn bằng, chứng chỉ hướng đến văn bằng số, chứng chỉ số. 

2. Tăng cường các điều kiện đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật và kỹ năng ứng 

dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, quản trị, dạy, học, và nuôi 

dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em, kiểm tra, đánh giá trong giáo dục; tiếp tục 

xây dựng hạ tầng số quốc gia về học tập, kho học liệu số chia sẻ dùng chung 

ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố, gồm: bài giảng điện tử, học liệu số đa 

phương tiện, sách giáo khoa điện tử, phần mềm mô phỏng và các học liệu khác; 

phát triển hệ thống ngân hàng câu hỏi trực tuyến cho các môn học; tăng cường 

ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động dạy, học và quản lý giáo dục đi cùng 

với phát triển các giải pháp bảo đảm an toàn môi trường học tập số; nâng cao 

năng lực số cho người học và đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. 

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Chuyển đổi số trong dạy, học và đánh giá 
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- Triển khai đúng quy định, đạt hiệu quả Thông tư số 09/2021/TT-

BGD&ĐT ngày 30/03/2021 của Bộ GD&ĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy 

học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên, 

trong đó lưu ý triển khai một số nội dung như sau: 

a) Tiếp tục duy trì và sử dụng tối đa lợi ích của phần mềm quản lý học 

tập (LMS) trong hoạt động dạy học trực tuyến để trở thành hoạt động giáo dục 

thiết yếu, hàng ngày đối với mỗi nhà giáo, mỗi người học. 

b) Tăng cường xây dựng học liệu số (bao gồm: bài giảng điện tử, học 

liệu số đa phương tiện, sách giáo khoa điện tử, phần mềm mô phỏng và các học 

liệu khác; phát triển hệ thống ngân hàng câu hỏi trực tuyến cho các môn học); 

đóng góp học liệu và khai thác sử dụng hiệu quả Kho học liệu dùng chung của 

Bộ, của Phòng trong tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá. 

c) Đẩy mạnh đánh giá thường xuyên bằng hình thức trực tuyến; thực 

hiện đánh giá định kỳ trên máy tính đối với những nơi có nhu cầu và đảm bảo 

điều kiện tổ chức thực hiện chất lượng và hiệu quả. 

d) Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ 

giáo viên; ưu tiên bồi dưỡng các nội dung gắn với thực tế công việc như: ứng 

dụng các phần mềm dạy học, xây dựng học liệu số, bài giảng điện tử, kỹ năng tổ 

chức dạy học trực tuyến, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động dạy, học. 

đ) Rà soát, đầu tư mới, mua sắm bổ sung máy tính dạy môn Tin học tối 

thiểu đáp ứng mức độ cơ bản (mức độ 2 theo Quyết định số 4725/QĐ-BGD&ĐT 

ngày 30/12/2022 của Bộ GD&ĐT); mua sắm thiết bị phục vụ xây dựng học liệu số 

và dạy học trực tuyến. 

e) Triển khai hiệu quả hệ thống thư viện điện tử (bao gồm phần mềm 

quản trị thư viện và cơ sở dữ liệu số hóa sách và tài nguyên phục vụ dạy học và 

nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ), kết nối liên thông với các kho học liệu số, 

chia sẻ tài nguyên số hóa giữa các cơ sở giáo dục, cán bộ quản lý giáo dục, giáo 

viên. 

g) Triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn môi trường giáo dục số 

trong nhà trường. 

2. Chuyển đổi số trong quản trị các cơ sở giáo dục và xây dựng cơ sở dữ 

liệu về giáo dục 

a) Tiếp tục triển khai nền tảng quản trị cơ sở giáo dục tới 100% trường 

học, tối thiểu triển khai các phân hệ: quản lý học sinh (quản lý hồ sơ, kết quả 

quá trình học tập, rèn luyện, học bạ, sức khỏe), quản lý đội ngũ cán bộ, quản lý 

cơ sở vật chất (trong đó có danh mục thiết bị dạy học tối thiểu, phòng học, nước 

sạch, công trình vệ sinh), quản lý thông tin y tế trường học, quản lý tài chính 

(thanh toán không dùng tiền mặt); đảm bảo kết nối thông suốt với cơ sở dữ liệu 

ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai. 

b) Tham mưu lãnh đạo các cấp bố trí nguồn lực để triển khai học bạ số 

trong giáo dục phổ thông; triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu văn bằng, chứng chỉ 
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hướng đến triển khai văn bằng số, chứng chỉ số và công khai thông tin về cấp 

văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

c) Xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu theo Thông tư số 42/2021/TT-

BGD&ĐT ngày 30/12/2021 quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo, trong 

đó tập trung triển khai một số nhiệm vụ như sau: 

- Tổ chức cập nhật dữ liệu trên các hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu 

ngành giáo dục tỉnh Đồng Nai tại địa chỉ https://csdl.dongnai.edu.vn đảm bảo 

cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT; 

hoàn thiện dứt điểm việc cập nhật đầy đủ số định danh cá nhân của giáo viên và 

học sinh; cập nhật đầy đủ kết quả học tập của học sinh trên cơ sở dữ liệu ngành 

Giáo dục theo từng kỳ học; đặc biệt, hoàn thiện đầy đủ thông tin của học sinh 

lớp 9 về kết quả tốt nghiệp hàng năm và thông tin học sinh phục vụ tuyển sinh 

đầu cấp (lớp 1 và lớp 6). 

- Nâng cấp, triển khai hệ thống thông tin phổ cập giáo dục xóa mù chữ 

trên cơ sở kết nối và kế thừa dữ liệu sẵn có từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

và cơ sở dữ liệu ngành giáo dục. 

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thống kê giáo dục định kỳ đối với 

giáo dục mầm non, tiểu học, THCS đúng thời hạn, đầy đủ, chính xác nội dung 

theo quy định tại Thông tư số 24/2018/TT-BGD&ĐT ngày 28/9/2018 về chế độ 

báo cáo thống kê ngành Giáo dục; Thông tư số 19/2020/TT-BGD&ĐT ngày 

29/6/2020 quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Bộ GD&ĐT và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Sở GDĐT, Phòng GDĐT. 

3. Tiếp tục triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến và thanh toán 

không dùng tiền mặt trong giáo dục, trong đó ưu tiên một số dịch vụ. 

a) Dịch vụ trực tuyến về đăng ký, xét tuyển học sinh đầu cấp; chuyển 

trường trực tuyến và dịch vụ công nhận văn bằng, chứng chỉ, hướng tới triển 

khai ở mức độ toàn trình.  

b) 100% cơ sở giáo dục tiếp tục đẩy mạnh thanh toán học phí, các khoản 

thu bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt; kết nối phần mềm quản lý 

học phí, quản lý các khoản thu của cơ sở giáo dục với các nền tảng thanh toán 

không dùng tiền mặt trong đó có nền tảng thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch 

vụ công quốc gia. 

III. CHỈ TIÊU THỰC HIỆN 

1. 100% các trường tiểu học, THCS đều tổ chức thực hiện việc đánh giá mức 

độ chuyển đổi số của các cơ sở giáo dục theo đúng quy định tại Quyết định số 

4725/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/12/2022 của Bộ GD&ĐT. Trong đó:  

- 100% các trường Tiểu học, THCS đều đạt từ mức 2 trở lên về Nhóm tiêu chí 

Chuyển đổi số trong dạy, học và Nhóm tiêu chí Chuyển đổi số trong quản trị cơ sở 

giáo dục. 

- Có ít nhất 10% các trường tiểu học và 20% các trường THCS đạt mức 3 về 

Nhóm tiêu chí Chuyển đổi số trong dạy, học và Nhóm tiêu chí Chuyển đổi số trong 

https://csdl.dongnai.edu.vn/
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quản trị cơ sở giáo dục. Chỉ tiêu cụ thể đối với các trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo 

sẽ có danh sách chi tiết.  

2. Về quản trị cơ sở giáo dục 

100% các cơ sở giáo dục đều sử dụng ít nhất 1 phần mềm dùng để quản lý nhà 

trường, trong đó 100% các trường học đều phải thực hiện đầy đủ hồ sơ của cán bộ, 

giáo viên, học sinh…trên cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục tỉnh Đồng Nai. 

100% hồ sơ của cán bộ, giáo viên, học sinh đều được số hóa trên cơ sở dữ liệu 

ngành, phần mềm quản trị đơn vị và một số phần mềm chuyên ngành khác. 

100% các trường THCS thực hiện duyệt kế hoạch bài dạy trực tuyến. 

3. 100% các trường tiểu học, THCS đều được trang bị máy tính phục vụ giảng 

dạy bộ môn tin học ở mức đáp ứng cơ bản trở lên; 100% các trường học có trang bị 

máy tính phục vụ công tác hành chính, quản trị của đơn vị. 

4. 100% các cơ sở giáo dục đều triển khai giải pháp thanh toán các khoản phí 

trong giáo dục không dùng tiền mặt đúng quy định, trong đó thực hiện ít nhất 50% các 

giao dịch thanh toán của phụ huynh không sử dụng tiền mặt. 

5. 100% các cơ sở giáo dục đều triển khai phần mềm dạy học trực tuyến đúng 

theo quy định Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo nhằm đảm bảo tỷ trọng nội dung chương trình giáo dục phổ thông được triển 

khai dưới hình thức trực tuyến trung bình 5% ở các trường tiểu học, 10% ở các trường 

THCS. 

6. 100% các cơ sở giáo dục đều cử cán bộ, giáo viên tham gia các lớp tập huấn 

về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, an toàn thông tin do Phòng, Sở, Bộ 

và các đơn vị liên quan tổ chức. 

7. 100% các cơ sở giáo dục đều triển khai chữ ký số cho cán bộ quản lý, giáo 

viên theo quy định. 

8. 100% các cơ sở giáo dục đều có ít nhất 01 đường truyền internet tốc độ cao 

để phục vụ công tác dạy, học và quản trị nhà trường. 

9. 100% Các cơ sở giáo dục đều đảm bảo việc an toàn thông tin, an ninh mạng 

theo đúng quy định. 

10. 100% các cơ sở giáo dục đều sử dụng cổng thông tin điện tử: Website, … 

để đăng tải các thông tin, các biểu mẫu, … để thực hiện cải cách thủ tục hành chính. 

11. Tuyển sinh đầu cấp: 100% các trường Tiểu học, THCS thực hiện nộp hồ 

sơ tuyển sinh đầu cấp bằng hình thức trực tuyến. 

12. Triển khai học bạ số: Các trường tiểu học, THCS thực hiện triển khai học 

bạ số theo kế hoạch, lộ trình, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN 

1. Kiện toàn tổ chức bộ phận phụ trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số và 

công tác thống kê giáo dục: 
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- Phân công lãnh đạo cơ sở giáo dục phụ trách và viên chức công nghệ 

thông tin hoặc giáo viên kiêm nhiệm làm đầu mối triển khai nhiệm vụ công nghệ 

thông tin, chuyển đổi số và công tác thống kê giáo dục. 

- Chuẩn hóa các loại hồ sơ lưu trữ tại các cơ sở giáo dục về nhiệm vụ 

ứng dụng CNTT,chuyển đổi số và thống kê giáo dục theo các văn bản: Thông 

báo số 1308/TB-SGDĐT ngày 03/4/2024 về Thông báo Kết luận của Đồng chí 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị ứng dụng công nghệ thông tin, 

chuyển đổi số và triển khai cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng 

Nai; Kế hoạch số 46/KH-PGDĐT ngày 13 tháng 6 năm 2024 của Phòng Giáo 

dục và Đào tạo.  

2. Triển khai hiệu quả việc đánh giá mức độ chuyển đổi số của các cơ sở 

giáo dục theo Quyết định số 4725/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/12/2022 của Bộ 

GD&ĐT ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục 

phổ thông và giáo dục thường xuyên. 

3. Tăng cường công tác thể chế: 

Các trường học tăng cường rà soát và hoàn thiện quy chế quản lý, vận 

hành và khai thác sử dụng các hệ thống công nghệ thông tin; phân công cụ thể 

trách nhiệm về quản lý và khai thác sử dụng dữ liệu theo quy định (giao trách 

nhiệm các tổ chuyên môn, nhân viên nhà trường rà soát, đối chiếu và chuẩn hóa 

đảm báo tính chính xác của dữ liệu thành phần của từng cấp học trên cơ sở dữ 

liệu ngành); đảm bảo tuân thủ các quy định nhà nước về thông tin cá nhân, quy 

định về sở hữu dữ liệu; thường xuyên phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin, chuyển 

đổi số và công tác thống kê giáo dục. 

4. Đảm bảo nguồn lực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển 

đổi số giáo dục: 

- Tiếp tục rà soát và có kế hoạch mua sắm bổ sung, duy trì, nâng cấp 

trang thiết bị đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển 

đối số trong dạy, học, kiểm tra đánh giá và quản lý giáo dục; đảm bảo kết nối 

cáp quang Internet, dịch vụ Internet không dây trong các cơ sở giáo dục. 

- Có biện pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin đối với các hệ thống 

công nghệ thông tin; thường xuyên rà soát, khắc phục các nguy cơ mất an toàn, 

an ninh thông tin; tuyệt đối đảm bảo an toàn, an ninh dữ liệu của hệ thống cơ sở 

dữ liệu giáo dục. 

5. Phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong giáo dục:  

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ 

quản lý và giáo viên về vai trò và kết quả của ứng dụng công nghệ thông tin, 

chuyển đổi số trong các hoạt động giáo dục; phổ biến và tuyên truyền tới cán bộ, 

giáo viên và học sinh về ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân, kỹ năng sử dụng thiết bị 

số và tham gia môi trường số an toàn; trang bị các phần mềm phòng chống virus 
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có bản quyền; triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia 

vào ngày 10 tháng 10 hàng năm. 

6. Xây dựng Kế hoạch và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đánh giá 

việc thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và công 

tác thống kê giáo dục, đảm bảo tối thiểu 30% các trường mầm non, tiểu học, 

THCS được kiểm tra (có thể lồng ghép vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng 

năm).  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Trên cơ sở những nội dung của Kế hoạch này, Hiệu trưởng các trường mầm 

non, tiểu học, THCS tổ chức thực hiện: 

1. Xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, 

chuyển đổi số và thống kê giáo dục năm học 2024-2025 tại đơn vị, kế hoạch cần cụ 

thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân 

trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Kế hoạch của các trường gửi về Phòng GD&ĐT 

qua hệ thống văn bản trước ngày 10/10/2024. 

2. Tổ chức sơ kết đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ ứng dụng công nghệ 

thông tin và chuyển đổi số gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo qua hệ thống văn bản 

trước ngày 14/12/2024. 

3. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng kết triển khai nhiệm vụ ứng dụng công 

nghệ thông tin, chuyển đổi số và thống kê giáo dục năm học 2024-2025 của nhà 

trường, lập báo cáo đánh giá và tự chấm điểm tiêu chí và gửi về Phòng Giáo dục và 

Đào tạo qua hệ thống văn bản trước ngày 30/5/2025. 

VI. NHIỆM VỤ CHUYỂN TIẾP 

1. Triển khai đạt hiệu quả các nhiệm vụ được giao cho ngành GD&ĐT 

tại Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh Đồng Nai về chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và định 

hướng đến năm 2030. 

2. Khẩn trương hoàn thành việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại 

Thông báo số 1308/TB-SGDĐT ngày 03/4/2024 của Sở GD&ĐT về Thông báo 

Kết luận của Đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị ứng dụng 

công nghệ thông tin, chuyển đổi số và triển khai cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh Đồng Nai. 

3. Triển khai nghiêm túc việc thực hiện Quyết định số 692/QĐ-SGDĐT 

ngày 18/6/2024 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về Quyết định Ban hành 

Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai. 

4. Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến ngành GD&ĐT 

thành phố theo Kế hoạch số 46/KH-PGDĐT ngày 13/6/2024 của Phòng Giáo 

dục và Đào tạo Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố 

Biên Hòa năm 2024. 
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Trên đây là nội dung Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi 

số và thống kê giáo dục năm học 2024-2025 của ngành Giáo dục thành phố Biên 

Hòa. Đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Các trường học toàn thành;  

- Lãnh đạo Phòng GDĐT; 

- Các BP chức năng Phòng GD&ĐT; 

- Cổng thông tin Phòng GD&ĐT; 

- Lưu: VT, PT. 

   TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

Võ Văn Minh 
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